
        A- ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM

I Vùng trung du

1 Các phường: Hòn Gai, Bạch Đằng, Hồng Hải,  Trần Hưng Đạo, Yết Kiêu, Bãi Cháy 57,000

2 Các phường: Hồng Hà, Cao Xanh, Hà Tu, Cao Thắng, Hà Lầm, Giếng Đáy, Hà Khẩu, Hùng Thắng. 54,000

II Vùng miền núi

       II. BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

VỊ TRÍ VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT
MỨC GIÁ
 (Đ/M2)

40

II Vùng miền núi

1 Các phường: Tuần Châu, Hà Phong; xã Đại Yên, 54,000

2 Các phường: Hà Khánh, Hà Trung; xã Việt Hưng 43,000

I Vùng trung du

1 Các phường: Hòn Gai, Bạch Đằng, Hồng Hải,  Trần Hưng Đạo, Yết Kiêu, Bãi Cháy 51,000

2 Các phường: Hồng Hà, Cao Xanh, Hà Tu, Cao Thắng, Hà Lầm, Giếng Đáy, Hà Khẩu, Hùng Thắng. 48,000

II Vùng miền núi

1 Các phường: Tuần Châu, Hà Phong; xã Đại Yên, 48,000

        B- ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM

VỊ TRÍ VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT
MỨC GIÁ
(Đ/M2)

40



2 Các phường: Hà Khánh, Hà Trung; xã Việt Hưng 38,000

I Vùng trung du

1
Các Phường: Bãi Cháy, Hùng Thắng, Yết Kiêu, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo; Đất rừng bám trục đường 18 phía đồi (tính
từ đỉnh cao nhất) thuộc phường Hà Khẩu; Đất rừng phía đồi Đài truyền hình thuộc địa phận phường Hồng Hải và
phường Hồng Hà.

4,200

2 Các khu vực còn lại của vùng trung du 3,600

II Vùng miền núi

1 Phường Tuần Châu; Đất rừng bám trục đường 18 phía đồi (tính từ đỉnh cao nhất) thuộc xã Đại Yên. 4,200

       C- ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

VỊ TRÍ NỘI DUNG
MỨC GIÁ
 (Đ/M2)

41

1 Phường Tuần Châu; Đất rừng bám trục đường 18 phía đồi (tính từ đỉnh cao nhất) thuộc xã Đại Yên. 4,200

2 Các Khu vực còn lại của vùng miền núi 3,600

I Vùng trung du

1 Các phường: Hòn Gai, Bạch Đằng, Hồng Hải,  Trần Hưng Đạo, Yết Kiêu, Bãi Cháy 40,000

2 Các phường: Hồng Hà, Cao Xanh, Hà Tu, Cao Thắng, Hà Lầm, Giếng Đáy, Hà Khẩu, Hùng Thắng. 38,000

II Vùng miền núi

          1- ĐẤT BÃI TRIỀU: 1.500Đ/M2

          2- ĐẦM VEN BIỂN: 4.500Đ/M 2

          3- HỒ, ĐẦM NỘI ĐỊA:

VỊ TRÍ VÙNG, ĐỊA DANH THEO VỊ TRÍ ĐẤT
MỨC GIÁ
(Đ/M2)

       D- ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

41



1 Các phường: Tuần Châu, Hà Phong; xã Đại Yên, 38,000

2 Các phường: Hà Khánh, Hà Trung; xã Việt Hưng 30,000

4242


